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1 24197001 Ngô Hiếu Nguyên 14 14 8,85 Giỏi Xuất sắc Giỏi 3.762.000 3.5 13.167.000

2 24197004 Hà Nguyễn Anh Quân 14 14 8,56 Giỏi Xuất sắc Giỏi 3.762.000 3.5 13.167.000

3 24197005 Nguyễn Hoàng Hiệp 14 14 8,65 Giỏi Xuất sắc Giỏi 3.762.000 3.5 13.167.000

4 24197010 Nguyễn Hữu Đăng 14 14 8,6 Giỏi Xuất sắc Giỏi 3.762.000 3.5 13.167.000

5 24197035 Nguyễn Hoàng Thanh Phong 14 14 8,3 Giỏi Xuất sắc Giỏi 3.762.000 3.5 13.167.000

6 25197016 Âu Dương Đức Lễ 16 14 9,25 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 4.104.000 3.5 14.364.000

7 25197019 Nguyễn Minh Mẫn 16 14 9,11 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 4.104.000 3.5 14.364.000

8 25197030 Nguyễn Huỳnh Bảo Thanh 16 14 8,96 Giỏi Xuất sắc Giỏi 3.762.000 3.5 13.167.000

9 25197036 Nguyễn Quang Vinh 16 14 9,01 Xuất sắc Tốt Giỏi 3.762.000 3.5 13.167.000

10 25197039 Văn Thanh Thiên 16 14 8,9 Giỏi Tốt Giỏi 3.762.000 3.5 13.167.000

11 25197042 Phạm Bảo Anh Thư 16 14 8,29 Giỏi Xuất sắc Giỏi 3.762.000 3.5 13.167.000

12 25197044 Nguyễn Hồ Minh Cường 16 14 8,39 Giỏi Xuất sắc Giỏi 3.762.000 3.5 13.167.000

13 25197053 Lê Nhật Minh 16 14 8,26 Giỏi Tốt Giỏi 3.762.000 3.5 13.167.000

14 25197055 Phạm Thiện Nhân 16 14 8,18 Giỏi Tốt Giỏi 3.762.000 3.5 13.167.000
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